
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 3, số nhà 11-15 ngách 61/4 ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SAPPHIRE NGỌC HÀ

0109235497

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết:
Khai thác đá phiến cẩm thạch, đá granit, đá sappire, sa thạch...

0810

2. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu đá quý, 
các khoáng chất, graphite tự nhiên, và các chất phụ gia 
khác...Đá quý, bột thạch anh, mica...

0899

3. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết:
Sản xuất mỹ phẩm : Nước hoa và nước vệ sinh; Chất mỹ phẩm 
và hoá trang; Chất chống nắng và chống rám nắng; Thuốc 
chăm sóc móng tay, móng chân; Dầu gội đầu, keo xịt tóc, 
thuốc làm sóng tóc và ép tóc; Kem đánh răng và chất vệ sinh 
răng miệng bao gồm thuốc hãm màu răng giả; Thuốc cạo râu, 
bao gồm thuốc dùng trước và sau khi cạo râu; Chất khử mùi và 
muối tắm; Thuốc làm rụng lông.
Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

2023

4. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

5. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

6. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SAPPHIRE NGỌC HÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAPPHIRE NGOC HA JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: SAPPHIRE NGOC HA., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết:
Sản xuất ngọc trai nhân tạo;
Sản xuất đá quý và đá bán quý, bao gồm đá công nghiệp và đá 
quý hoặc bán quý tái phục hồi hoặc nhân tạo; sản xuất đá 
sappire nhân tạo
Làm kim cương;
Sản xuất đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản 
mạ kim loại quý hoặc đá quý hoặc đá nửa quý, hoặc kim loại 
quý tổng hợp và đá quý hoặc đá nửa quý hoặc các kim loại 
khác;
Sản xuất các chi tiết vàng bạc bằng kim loại quý hoặc kim loại 
cơ bản mạ kim loại quý như: Đồ ăn như dao, dĩa, thìa bát đĩa..., 
các chi tiết trong văn phòng, các chi tiết sử dụng trong tôn 
giáo...
Sản xuất các chi tiết kỹ thuật hoặc thí nghiệm bằng kim loại 
quý (trừ dụng cụ hoặc các phần tương tự): nồi nấu kim loại, 
bàn xẻng, thử cực dương của kim loại... Đồng hồ bằng kim loại 
(quý); cổ tay áo, dây đồng hồ, hộp thuốc lá;
Sản xuất đồng xu, bao gồm đồng xu dùng trong các phiên đấu 
thầu pháp lý, bằng hoặc không bằng kim loại quý.
Chạm khắc sản phẩm kim loại quý hoặc không quý của cá 
nhân.

3211

8. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết:
Sản xuất y phục hoặc đồ trang sức giả như: Nhẫn, vòng tay, 
vòng cổ và các chi tiết trang sức tương tự được làm từ tấm kim 
loại thường mạ kim loại quý, Đồ trang sức bao gồm đá giả như 
đá ngọc giả, kim cương giả, sappire nhân tạo….
Sản xuất dây đeo đồng hồ kim loại (trừ kim loại quý)

3212

9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
( Trừ hoạt động đấu giá)

4610
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10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn va li, túi, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng du lịch... bằng 
da, giả da và bằng các chất liệu khác.
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh: Bán 
buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm; Bán buôn hàng mỹ 
phẩm: Son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, mỹ phẩm dùng 
cho mắt...; Xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm 
khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh...
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm: Bán buôn sách, 
truyện, kể cả sách giáo khoa; Bán buôn báo, tạp chí, bưu thiếp 
và các ấn phẩm khác;  Bán buôn văn phòng phẩm.
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao : Bán buôn thiết bị, dụng 
cụ thể dục;Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể thao.
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649(Chính)

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
Bán buôn trang sức, bạc và kim loại quý khác (Trừ kinh doanh 
vàng miếng theo quy định của pháp luật)

4662

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa; Bán buôn chất dẻo 
dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn sợi dệt...;Bán 
buôn bột giấy; Bán buôn đá quý; Bán buôn đá phong thủy;

4669

13. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh: Bán lẻ nước hoa, nước thơm; Bán lẻ mỹ 
phẩm; Son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt và đồ dùng 
trang điểm khác;
Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: Nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy 
thơm...

4772
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14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ trang sức, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang tính 
thương mại;
Bán lẻ đồ trang sức bằng bạc, đá quí và đá bán quí.
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh, đồ thờ cúng và hàng hóa 
phục vụ mục đích tín ngưỡng khác;
(Trừ kinh doanh vàng miếng theo quy định của pháp luật)

4773

15. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
Bán lẻ bạc, đá quí và đá bán quí; Bán lẻ đồ trang sức bằng bạc, 
đá quí và đá bán quí.(Trừ kinh doanh vàng miếng theo quy 
định của pháp luật)
Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ

4789

16. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ trang 
sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang khác 
cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
Hoạt động trang trí nội thất

7410

17. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết:
Trồng cây, chăm sóc và duy trì:Công viên và vườn hoa: Nhà 
riêng và công cộng. Công trình công cộng hoặc bán công cộng 
(trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính, nhà thờ...). Khu 
đất đô thị (công viên, khu vực cây xanh, nghĩa trang...). Cây 
trên trục cao tốc (đường bộ, đường tàu hỏa, xe điện, cảng). Tòa 
nhà công nghiệp và thương mại;
Trồng cây xanh cho: Các tòa nhà (vườn trên nóc, vườn ở mặt 
trước, vườn trong nhà). Sân thể thao, sân chơi và công viên 
giải trí khác (sân thể thao, sân chơi, bãi cỏ phơi nắng, sân 
golf). Vùng nước tĩnh và động (bồn, vùng nước đối lưu, ao, bể 
bơi, mương, sông, suối, hệ thống cây xanh trên vùng nước 
thải). Trồng cây để chống lại tiếng ồn, gió, sự ăn mòn, chói 
sáng.
Thiết kế và dịch vụ xây dựng phụ; Thiết kế lắp đặt non bộ, 
phong thủy.Làm đất tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp 
và sinh thái học.

8130

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Hoạt động thương mại điện tử (website thương mại điện tử bán 
hàng qua mạng internet, qua mạng viễn thông di đông)( Không 
bao gồm đấu giá)
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299
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500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
MẠNH HÀ

Thôn Quỳnh Đô, 
Xã Vĩnh Quỳnh, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

37.500 375.000.000 75,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 37.500 375.000.000 75,000

0380800119
78

2 LƯƠNG BÍCH 
NGỌC

Thôn Quỳnh Đô, 
Xã Vĩnh Quỳnh, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 20,000

0151920003
13

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN THỊ 
NHUNG

Thôn Tân Lê, Xã 
Đông Tân, Thành 
phố Thanh Hoá, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.500 25.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.500 25.000.000 5,000

172092250

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038080011978
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MẠNH HÀ Nam

20/07/1980 Kinh Việt Nam

28/08/2019 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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